	DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
TẠI CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN TRUNG
KHÓA K11C, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ


	Stt
	Họ và
	Tên
	Số điện thoại
	Lớp sinh hoạt
	Địa điểm thực tập
	Chức vụ
	Lớp học phần

	I
	CNĐCT Quảng Bình

	1
	Lê Hoài
	Nam
	1696828365
	K11CH1
	Sông Gianh
	 
	K11CHTĐ1

	2
	Hoàng Phương
	Nam
	1696345100
	K11CH5
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ4

	3
	Trần Tuấn
	Nghĩa
	978817893
	K11CH14
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ9

	4
	Trần Phúc
	Thịnh
	1642840559
	K11CH6
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ1

	5
	Hoàng Anh
	Tuấn
	965449738
	K11CH6
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ1

	6
	Bùi Văn
	Đức
	1255381308
	K11CH8
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ5

	7
	Lê Thanh
	Qui
	1654491533
	K11CH7
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ6

	8
	Nguyễn Hoàng Công
	Khai
	987829690
	K11CH12
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ8

	9
	Hoàng Bá
	Cường
	1666716571
	K11CH13
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ9

	10
	Lê Công
	Tuấn
	1652725205
	K11CH13
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ9

	11
	Phạm Anh
	Tuấn
	961120238
	K11CH13
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ9

	12
	Lê Thế
	Hiếu
	1645778826
	K11CH2
	Lệ Thuỷ
	 
	K11CHTĐ2

	13
	Nguyễn Đăng
	Sự
	977894761
	K11CH1
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ1

	14
	Nguyễn Lê Đức
	Anh
	1674131267
	K11CH11
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ7

	15
	Nguyễn Văn
	Toàn
	1672030719
	K11CH11
	Ba Đồn
	 
	K11CHTĐ7

	II
	CNĐCT Quảng Trị

	16
	Nguyễn Văn
	Bình
	985530495
	K11CH1
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ1

	17
	Nguyễn Nhật
	Tân
	969276303
	K11CH2
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ2

	18
	Lê Hữu
	Hiếu
	988580358
	K11CH3
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ3

	19
	Dương Đức
	Quốc
	983215296
	K11CH5
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ4

	20
	Nguyễn Thành
	Nhật
	1659372832
	K11CH14
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ4

	21
	Nguyễn Thành
	Long
	1656109050
	K11CH10
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ6

	22
	Hồ Xuân
	Hiền
	1672010580
	K11CH9
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ7

	23
	Trần Đình
	Huy
	969701774
	K11CH12
	Đông Hà
	LP
	K11CHTĐ8

	24
	Nguyễn Trí
	Khánh
	868747741
	K11CH7
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ8

	25
	Trần Quốc
	Phi
	1685304771
	K11CH12
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ8

	26
	Trần Minh
	Toàn
	1677838682
	K11CH13
	Đông Hà
	 
	K11CHTĐ9

	27
	Nguyễn Viết
	Toản
	969105357
	K11CH13
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ9

	28
	Thái Văn
	Tùng
	962233534
	K11CH13
	Diên Sanh
	LT
	K11CHTĐ9

	29
	Nguyễn Thanh
	Duy
	888048004
	K11CH1
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ1

	30
	Lê Xuân
	Hưng
	973559269
	K11CH8
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ5

	31
	Phạm Văn
	Thanh
	989244177
	K11CH8
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ5

	32
	Nguyễn Quang
	Dũng
	965853234
	K11CH13
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ9

	33
	Bùi Phước
	Nhật
	944910595
	K11CH5
	Diên Sanh
	 
	K11CHTĐ4

	III
	CNĐCT TT– Huế

	34
	Lê
	Truyền
	962232600
	K11CH11
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ7

	35
	Lê Công
	Danh
	987917432
	K11CH1
	Văn Xá
	BT
	K11CHTĐ1

	36
	Văn Đức
	Đãi
	1265374265
	K11CH3
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ3

	37
	Lê Phước
	Hậu
	1263748102
	K11CH3
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ3

	38
	Nguyễn Văn
	Long
	981735472
	K11CH3
	Văn Xá
	LPSH
	K11CHTĐ3

	39
	Phan Dư Nhật
	Minh
	989482462
	K11CH4
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ3

	40
	Phan Hoài
	Sinh
	1626018511
	K11CH8
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ5

	41
	Phạm Văn
	Trung
	985193100
	K11CH8
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ5

	42
	Nguyễn Anh
	Duy
	972306640
	K11CH10
	Văn Xá
	 
	K11CHTĐ6

	43
	Phan Thị Thanh
	Nga
	1695773342
	K11CH14
	Văn Xá
	LPHT
	K11CHTĐ9

	IV
	CNĐCT Quảng Nam – Đà Nẵng

	44
	Nguyễn Văn
	Sĩ
	905745948
	K11CH9
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CĐCN2

	45
	Đặng Công
	Dương
	1269625267
	K11CH6
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ1

	46
	Lê Hữu
	Hậu
	1228631912
	K11CH3
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ3

	47
	Nguyễn Cao
	Phương
	1664065937
	K11CH5
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ4

	48
	Lê Phan Tuấn
	Nghĩa
	1675505811
	K11CH8
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ5

	49
	Nguyễn Xuân
	Thành
	1636011644
	K11CH8
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	LT
	K11CHTĐ5

	50
	Dương Tấn Nam
	Phương
	1225667024
	K11CH10
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ6

	51
	Lê Đăng
	Lượng
	121682477
	K11CH9
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ7

	52
	Lương Thanh
	Trung
	1644322354
	K11CH11
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ7

	53
	Lê Hữu
	Đức
	1202510444
	K11CH12
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ8

	54
	Hồ Phước
	Việt
	905185620
	K11CH13
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CHTĐ9

	55
	Đỗ Như
	Sang
	1214237397
	K11CH6
	Điện Nam-Điện Ngọc 
	 
	K11CTĐH

	56
	Đỗ Hồng
	Hạnh
	1202082953
	K11CH4
	Điện Bàn
	LPHT
	K11CHTĐ2

	57
	Nguyễn Hữu
	Hợi
	1269997817
	K11CH4
	Điện Bàn
	 
	K11CHTĐ2

	58
	Đỗ Văn
	Nhân
	905926406
	K11CH5
	Điện Bàn
	 
	K11CHTĐ4

	59
	Bùi Xuân
	Vang
	1672440071
	K11CH8
	Điện Bàn
	 
	K11CHTĐ5

	60
	Đặng Công
	Tân
	935604936
	K11CH7
	Điện Bàn
	 
	K11CHTĐ6

	61
	Hà Phước
	Chính
	1213680090
	K11CH10
	Điện Bàn
	 
	K11CĐCN3

	62
	Nguyễn Như Hoàng
	Tú
	1265337283
	K11CH6
	Điện Bàn
	 
	K11CTĐH

	63
	Võ Quốc
	Vũ
	1684963944
	K11CH1
	Đại Lộc
	 
	K11CĐCN1

	64
	Lê Văn
	Tây
	967497223
	K11CH10
	Đại Lộc
	 
	K11CĐCN3

	65
	Phạm Đình
	Duy
	1657123124
	K11CH2
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ2

	66
	Đỗ Đức
	Tín
	1674236431
	K11CH4
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ2

	67
	Đào Duy
	Thảo
	984281363
	K11CH5
	Đại Lộc
	LP
	K11CHTĐ4

	68
	Trần Đình
	Mừng
	1644956441
	K11CH8
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ5

	69
	Phan Công
	Hội
	945369365
	K11CH7
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ6

	70
	Phạm Ngọc
	Mẫn
	1262612661
	K11CH11
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ7

	71
	Phan Thường
	Bính
	1665610402
	K11CH12
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ8

	72
	Văn
	Lê
	1639226334
	K11CH14
	Đại Lộc
	 
	K11CHTĐ9

	73
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	963881042
	K11CH2
	Đại Lộc
	LPHT
	K11CTĐH

	74
	Nguyễn Đình
	Dũng
	1653143245
	K11CH13
	Tam Kỳ
	LPHT
	K11CĐCN3

	75
	Đỗ Gia Hoàng
	Phúc
	983972515
	K11CH3
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ3

	76
	Lương Văn
	Thọ
	1263745404
	K11CH4
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ3

	77
	Đỗ Bình
	Trọng
	1667860030
	K11CH3
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ3

	78
	Ngô Xuân
	Trọng
	1219395562
	K11CH5
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ4

	79
	Lê Viết Hoài
	Bão
	967949634
	K11CH8
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ5

	80
	Nguyễn Hữu
	Huân
	1649938083
	K11CH8
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ5

	81
	Nguyễn Nho
	Long
	969069497
	K11CH8
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ5

	82
	Nguyễn Viết
	Phong
	962774872
	K11CH10
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ6

	83
	Nguyễn Văn
	Thương
	935014563
	K11CH12
	Tam Kỳ
	 
	K11CHTĐ8

	84
	Phan Hồng
	Phúc
	969339927
	K11CH11
	Tam Kỳ
	 
	K11CTĐH

	85
	Ngô Nhật
	Trung
	1697090835
	K11CH4
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ2

	86
	Dương Ngọc
	Tưởng
	1663643462
	K11CH8
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ5

	87
	Trần Quang
	Kỳ
	988555105
	K11CH11
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ7

	88
	Võ Thanh
	Hồng
	1627020097
	K11CH6
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ1

	89
	Nguyễn Tấn
	Hùng
	1686755801
	K11CH3
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ3

	90
	Phan Phước
	Giang
	967375052
	K11CH8
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ5

	91
	Đoàn Việt
	Vũ
	905641401
	K11CH8
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ5

	92
	Nguyễn Minh
	Nhật
	962782144
	K11CH7
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ6

	93
	Vương Anh
	Vũ
	1678899391
	K11CH12
	Thăng Bình
	 
	K11CHTĐ8

	94
	Võ Văn Tuấn
	Tiến
	1695414349
	K11CH1
	Kỳ Hà
	 
	K11CĐCN1

	95
	Trần Văn
	Thuận
	1655976469
	K11CH5
	Kỳ Hà
	 
	K11CHTĐ4

	96
	Lê Anh
	Tuấn
	965885345
	K11CH10
	Hội An
	 
	K11CĐCN3

	97
	Ngô Văn
	Bảo
	968431445
	K11CH1
	Hội An
	 
	K11CHTĐ1

	98
	Trịnh Thành
	Vinh
	973921471
	K11CH14
	Hội An
	 
	K11CHTĐ4

	99
	Lê Ngô Nguyên
	Đức
	935074075
	K11CH8
	Hội An
	 
	K11CHTĐ5

	100
	Quách Văn
	Trung
	963223376
	K11CH8
	Hội An
	BT
	K11CHTĐ5

	101
	Huỳnh Hoàng
	Gia
	1202605137
	K11CH11
	Hội An
	 
	K11CHTĐ7

	102
	Huỳnh Phước
	Hải
	1223332720
	K11CH12
	Hội An
	 
	K11CHTĐ8

	103
	Hoàng Minh
	Tuấn
	1674414052
	K11CH13
	Hội An
	 
	K11CHTĐ9

	104
	Tăng Ngô Ngọc
	Bảo
	905547742
	K11CH2
	Hội An
	 
	K11CTĐH

	105
	Trần Minh
	Quyền
	976205211
	K11CH7
	Duy Xuyên
	 
	K11CĐCN2

	106
	Hoàng Mạnh
	Hà
	973001184
	K11CH6
	Duy Xuyên
	 
	K11CHTĐ1

	107
	Huỳnh Ngọc
	Thịnh
	1216265502
	K11CH7
	Duy Xuyên
	 
	K11CHTĐ6

	108
	Huỳnh Văn
	Quốc
	935400616
	K11CH9
	Duy Xuyên
	 
	K11CHTĐ7

	109
	Lê Văn
	Viên
	967012606
	K11CH7
	Duy Xuyên
	 
	K11CHTĐ8

	110
	Phạm
	Tài
	1265985662
	K11CH13
	Duy Xuyên
	 
	K11CHTĐ9

	V
	XNTĐ An Điềm

	111
	Lê Cảnh Đạt
	Thành
	1216731839
	K11CH7
	Xí nghiệp thủy điện An Điềm
	 
	K11CHTĐ6

	112
	Nguyễn Võ Lâm
	Hùng
	1266649182
	K11CH2
	Xí nghiệp thủy điện An Điềm
	 
	K11CTĐH

	113
	Trần Minh
	Nhân
	982566894
	K11CH10
	Xí nghiệp thủy điện An Điềm
	 
	K11CTĐH

	VI
	CNĐCT Quảng Ngãi

	114
	Phạm Quốc
	Sĩ
	965769605
	K11CH11
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CĐCN3

	115
	Huỳnh Tấn
	Đen
	1626963190
	K11CH1
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ1

	116
	Hồ Phi
	Long
	1644560503
	K11CH3
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ3

	117
	Võ Thành
	Phú
	1224513401
	K11CH3
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ3

	118
	Nguyễn Minh
	Hiếu
	968739020
	K11CH5
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ4

	119
	Nguyễn Đức
	Hưng
	969063019
	K11CH8
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ5

	120
	Đặng Trần
	Duy
	1686133130
	K11CH7
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ6

	121
	Lê Thành
	Tựu
	935917082
	K11CH11
	Quảng Ngãi 
	 
	K11CHTĐ7

	122
	Đinh Công
	Thái
	987003221
	K11CH7
	Mộ Đức
	 
	K11CHTĐ6

	123
	Vy Dương Hoàng Thanh
	Hải
	968222414
	K11CH3
	Tịnh Phong
	 
	K11CHTĐ3

	124
	Nguyễn Văn
	Thịnh
	975160043
	K11CH6
	Tịnh Phong
	 
	K11CTĐH

	125
	Võ Văn
	Nam
	967950934
	K11CH3
	Tư Nghĩa
	 
	K11CHTĐ3

	126
	Võ Minh
	Đúng
	977310848
	K11CH12
	Tư Nghĩa
	 
	K11CHTĐ8

	127
	Bùi Hồng
	Du
	965458109
	K11CH13
	Tư Nghĩa
	 
	K11CHTĐ9

	128
	Ngô Văn
	Trưởng
	1673540299
	K11CH8
	Cảng Dung Quất
	 
	K11CHTĐ5

	129
	Nguyễn Bác ái
	Tài
	967916138
	K11CH14
	Đức Phổ
	 
	K11CHTĐ4

	130
	Hồ Tiến
	Minh
	K10CH1
	K11CH11
	Đức Phổ
	 
	K11CHTĐ7

	131
	Phạm Hữu
	Nghĩa
	979346601
	K11CH9
	Bình Chánh
	LP
	K11CĐCN2

	VII
	CNĐCT Bình Định

	132
	Phạm Long
	Vinh
	965717074
	K11CH9
	Phù Mỹ
	 
	K11CĐCN2

	133
	Huỳnh Đặng
	Liêm
	1636895344
	K11CH11
	Phù Mỹ
	 
	K11CHTĐ7

	134
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	1627669167
	K11CH11
	Phù Mỹ
	 
	K11CHTĐ7

	135
	Nguyễn Hữu
	Tài
	1246837259
	K11CH14
	Phù Mỹ
	 
	K11CHTĐ9

	136
	Hà Duy
	Tân
	905916774
	K11CH10
	Phù Mỹ
	 
	K11CHTĐ6

	137
	Hàn Quốc
	Trung
	966125264
	K11CH4
	Phù Cát
	 
	K11CHTĐ2

	138
	Trần Công
	Định
	1628534510
	K11CH10
	Phù Cát
	 
	K11CTĐH

	139
	Nguyễn Tiến
	Dũng
	1627488575
	K11CH4
	Đồn Phó
	PBT
	K11CHTĐ5

	140
	Trần Ngọc
	Phú
	968964207
	K11CH8
	Đồn Phó
	 
	K11CHTĐ5

	141
	Nguyễn Phan Gia
	Hải
	1639756438
	K11CH7
	Đồn Phó
	 
	K11CTĐH

	142
	Thái Văn
	Hải
	1649444102
	K11CH2
	Phù Cát
	 
	K11CHTĐ2

	143
	Lê Văn
	Hiếu
	1642454939
	K11CH10
	Phù Cát
	 
	K11CHTĐ6

	144
	Đặng Đức
	Thạch
	988874606
	K11CH6
	Phù Cát
	 
	K11CTĐH

	145
	Đỗ Tiến
	Trung
	981238077
	K11CH10
	Phù Cát
	 
	K11CTĐH

	146
	Trần
	Chinh
	935248842
	K11CH1
	Phù Mỹ
	 
	K11CHTĐ9

	VIII
	CNĐCT Phú Yên

	147
	Hồ Minh
	Nghĩa
	1644631312
	K11CH14
	Hòa Hiệp
	 
	K11CHTĐ4

	148
	Võ Phụng
	Hưng
	989164472
	K11CH11
	Hòa Hiệp
	 
	K11CHTĐ7

	149
	Huỳnh Trương
	Phú
	968891398
	K11CH11
	Hòa Hiệp
	 
	K11CHTĐ7

	150
	Trần Công
	Phúc
	965154704
	K11CH12
	Hòa Hiệp
	 
	K11CHTĐ8

	151
	Lê Văn
	Tài
	964405224
	K11CH12
	Hòa Hiệp
	 
	K11CHTĐ8

	152
	Lê Xuân
	Thiện
	935093130
	K11CH12
	Tuy Hoà 2
	 
	K11CHTĐ8

	153
	Ngô Tất
	Tố
	964053843
	K11CH12
	Tuy Hoà 2
	 
	K11CHTĐ8

	154
	Châu Tấn
	Dĩnh
	961932294
	K11CH7
	Tuy Hoà 2
	 
	K11CHTĐ6

	155
	Nguyễn Văn
	Sáng
	986469335
	K11CH11
	Tuy Hoà 2
	 
	K11CHTĐ7

	IX
	CNĐCT Gia Lai

	156
	Đặng Bùi Hoàng
	Thiện
	1638942520
	K11CH1
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ1

	157
	Trần Văn
	Dũng
	962730790
	K11CH2
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ2

	158
	Nguyễn Mạnh
	Cường
	965627048
	K11CH3
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ3

	159
	Cao Lâm
	Viên
	967065395
	K11CH3
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ3

	160
	Trần Đắc
	Thịnh
	988904637
	K11CH8
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ5

	161
	Cao Ngọc
	Vương
	1665950550
	K11CH10
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ6

	162
	Phạm Đình
	Phi
	1673970005
	K11CH9
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ8

	163
	Hồ Phạm
	Phú
	985244572
	K11CH12
	Diên Hồng
	 
	K11CHTĐ8

	164
	Ngô Xuân
	Trí
	961635935
	K11CH11
	Diên Hồng
	 
	K11CTĐH

	165
	Lê Văn
	Sưởng
	981732431
	K11CH1
	Chư Sê
	 
	K11CHTĐ1

	166
	Lê Tuấn
	Vũ
	978111324
	K11CH6
	Chư Sê
	 
	K11CHTĐ1

	167
	Lê Công
	Thống
	961115540
	K11CH5
	Ayunpa
	 
	K11CHTĐ4

	168
	Nguyễn Thành
	Đông
	1643936305
	K11CH11
	An Khê
	 
	K11CĐCN3

	169
	Cao Xuân
	Giao
	965768426
	K11CH2
	An Khê
	 
	K11CHTĐ2

	170
	Phan Việt
	Cường
	1632716573
	K11CH5
	An Khê
	 
	K11CHTĐ4

	171
	Nguyễn Quốc
	Sang
	1659488357
	K11CH11
	An Khê
	 
	K11CTĐH

	172
	Lê Xuân
	Bảo
	1683337754
	K11CH9
	K 'bang
	 
	K11CHTĐ7

	173
	Nguyễn Thế
	Lực
	1642026690
	K11CH12
	K 'bang
	 
	K11CHTĐ8

	174
	Nguyễn Ngọc
	Ẩn
	1672644906
	K11CH4
	Biển Hồ
	 
	K11CHTĐ2

	175
	Phạm Văn
	Hà
	1656345344
	K11CH7
	Biển Hồ
	 
	K11CHTĐ6

	176
	Nguyễn Đức
	Nhân
	1655292889
	K11CH4
	Biển Hồ
	 
	K11CTĐH

	X
	CNĐCT Kon Tum

	177
	Nguyễn Ngọc
	Hà
	976593247
	K11CH3
	Kon Tum
	 
	K11CHTĐ3

	178
	Lê Minh
	Hoàng
	906548874
	K11CH3
	Kon Tum
	 
	K11CHTĐ3

	179
	Nguyễn Văn
	Huynh
	1685792969
	K11CH13
	Kon Tum
	 
	K11CHTĐ9

	180
	Phạm Thị
	Thanh
	1689073220
	K11CH5
	Kon Tum
	 
	K11CTĐH

	XI
	CNĐCT Đắk Lắk

	181
	Nguyễn Ngọc
	Chương
	915226706
	K11CH3
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CHTĐ3

	182
	Hàn Hải
	Hoàng
	1686575798
	K11CH3
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CHTĐ3

	183
	Vũ Thành
	Đạt
	961192328
	K11CH5
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CHTĐ4

	184
	Nguyễn Huy Nam
	Hưng
	915850144
	K11CH5
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CHTĐ4

	185
	Nguyễn Văn
	Tú
	1639859783
	K11CH8
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CHTĐ5

	186
	Vũ Thái
	Sơn
	909814666
	K11CH4
	Buôn Ma Thuột
	 
	K11CTĐH

	187
	Nguyễn Minh
	Tâm
	1694694625
	K11CH13
	Eakar
	 
	K11CHTĐ9

	188
	Nguyễn Quang
	Vĩnh
	1883755980
	K11CH13
	Eakar
	 
	K11CHTĐ9

	189
	Lê Đình
	Quang
	1265753304
	K11CH4
	Eakar
	 
	K11CĐCN1

	190
	Nguyễn Viết
	Hoà
	942873829
	K11CH6
	Eakar
	 
	K11CHTĐ1

	191
	Nguyễn Tấn
	Vịnh
	1665564263
	K11CH2
	Eakar
	 
	K11CHTĐ2

	192
	Ngô Ngân Triều
	Vỹ
	1658356767
	K11CH6
	Eakar
	 
	K11CTĐH

	193
	Trần Xuân
	Luân
	977489370
	K11CH7
	Eakar
	 
	K11CHTĐ6

	194
	Nguyễn Thanh
	Đức
	1627211025
	K11CH14
	Eakar
	 
	K11CHTĐ4

	195
	Trần Quốc
	Quý
	1636694517
	K11CH10
	Eakar
	 
	K11CHTĐ6

	XII
	CNĐCT Đắk Nông

	196
	Lê Thanh
	Phương
	966080379
	K11CH5
	Đăk Nông
	 
	K11CHTĐ4

	197
	Phan Minh
	Tây
	975037196
	K11CH5
	Đăk Nông
	 
	K11CHTĐ4

	198
	Nguyễn Thành
	Long
	 
	K11CH14
	Đăk Nông
	 
	K11CHTĐ4

	199
	Nguyễn Đăng
	Thắng
	1636244893
	K11CH11
	Đăk Nông
	 
	K11CHTĐ7

	200
	Văn Tiến
	Quyền
	1626244615
	K11CH3
	Cư Jút
	 
	K11CHTĐ3

	201
	Phan Văn
	Thành
	1654465809
	K11CH3
	Cư Jút
	 
	K11CHTĐ3

	202
	Phạm Thái
	Duy
	963974684
	K11CH6
	Cư Jút
	 
	K11CHTĐ1

	203
	Nguyễn Tiến
	Đạt
	972928870
	K11CH14
	Cư Jút
	 
	K11CHTĐ9






